
UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:          /SNNPTNT-CCBTS
V/v hướng dẫn thống kê, quản lý 
tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới

 06 mét trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày         tháng 4 năm 2026

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Căn cứ Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017;
Căn cứ Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
Căn cứ Thông tư số 02/2026/TT-BNNMT ngày 01/01/2026 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường quy định về đăng kiểm viên tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ 
thuật; đăng ký, xóa đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản, tàu phục vụ nuôi trồng 
thủysản; treo cờ và đánh dấu tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản; nhập khẩu 
tàu cá; phân loại cảng cá; công bố mở, đóng cảng cá sửa đổi, bổ sung một số 
Thông tư trong lĩnh vực thủy sản;

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tàu cá dưới 6 mét; nhằm 
đảm bảo an toàn người và tài sản trong trước, trong, sau mùa mưa bão năm 
2026; Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng hướng dẫn công tác thống kê 
quản lý tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 06 mét trên địa bàn tỉnh, với các nội 
dung cụ thể như sau:

1. Về cách xác định kích thước tàu cá và thống kê danh sách tàu cá 
Ủy ban nhân dân xã, phường kiểm tra, xác định đo đạc kích thước tàu cá 

dưới 6 mét của địa phương thống kê, tổng hợp báo cáo số lượng tàu cá (Kèm 
theo hướng dẫn tại phụ lục 01).

2. Tổ chức thống kê quản lý tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 06 mét 
Ủy ban nhân dân xã, phường tổ chức thống kê, gắn biển quản lý cho tàu 

cá trên địa bàn quản lý, gồm các nội dung sau:
Bước 1: Rà soát hiện trạng số lượng tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 06 

mét tại địa phương.
Bước 2: Thực hiện kiểm tra tàu cá, hướng dẫn chủ tàu cá trang bị an toàn tối 

thiểu đối với tàu cá theo quy định tại phụ lục II, Thông tư số 02/2026/TT-BNNPTNT 
của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Kèm theo quy định tại phụ lục 03). Đối với tàu cá 
không đảm bảo an toàn chủ tàu thực hiện giải bản (phá dỡ) theo quy định.

Bước 3: Lập số quản lý tàu cá dưới 6 mét
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- Hướng dẫn chủ tàu cá làm tờ khai thông tin tàu cá có chiều dài lớn nhất 
dưới 06 mét (Kèm theo mẫu tại phụ lục 04).

- Lập sổ theo dõi tàu có chiều dài lớn nhất dưới 06 mét tham khảo tại Mẫu 
số 01. ĐKT, ban hành kèm theo Thông tư số 02/2026/TT-BNNMT của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường để thiết kế mẫu sổ quản lý; 

Bước 4: Kiểm tra, giám sát chủ tàu cá thực hiện kẻ vẽ, gắn số quản lý theo 
quy định. Cách kẻ vẽ, gắn số quản lý để thống kê, quản lý tàu (Kèm theo hướng 
dẫn tại phụ lục 02).

3. Uỷ ban nhân dân xã, phường có trách nhiệm
- Chỉ đạo phòng ban, đơn vị có liên quan tuyên truyền, hướng dẫn chủ tàu 

cá có chiều dài lớn nhất dưới 06 mét thực hiện lập Tờ khai thông tin tàu cá; triển 
khai thống kê, lập sổ quản lý tàu cá có chiều dài dưới 06 mét của địa phương; 
hướng dẫn, yêu cầu chủ tàu trang bị các trang thiết bị an toàn theo quy định 
trước khi đưa tàu đi hoạt động thủy sản.

- Định kỳ trước ngày 30/6 và 15/12 hàng năm, tổng hợp kết quả báo cáo 
về Sở Nông nghiệp và Môi trường qua Chi cục Biển và Thuỷ sản để tổng hợp 
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Trên đây là hướng dẫn việc thống kê, quản lý tàu cá có chiều dài lớn nhất 
dưới 06 mét trên địa bàn tỉnh; Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban 
nhân dân xã, phường tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức triển 
khai thực hiện khó khăn vướng mắc báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường 
qua Chi cục Biển và Thuỷ sản để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Ban Chỉ huy Bộ đội BP tỉnh;
- Phòng CS Giao thông- Công an tỉnh;
- Lưu: VT, CCBTS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 

   Đỗ Quý Phương
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